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Read and listen to the story. (Đọc và nghe câu chuyện) 

Bài nghe: 

- Picture 1: 

Chit: Good morning, Mill, how are you today? 

Miu: Hello, Chit. I'm not very well. 

- Picture 2: 

Chit: What's the matter with you? 

Miu: I have a headache, a stomach ache and a fever. 

- Picture 3: 

Chit: Oh, that's terrible. You should go back to bed. 

Miu: I can't. I have to go out. 

- Picture 4: 

Chit: Why? 

Miu: Because I'm going to the zoo with Maurice and Doris. 

- Picture 5: 

Miu: Hello, Miu speaking. 

Maurice: Hello, Miu. It's Maurice here. 

Miu: Hello Maurice. How are you? 

- Picture 6: 

Maurice: I'm ill. And Doris is ill, too. We can't go to the zoo. I'm sorry. 

Miu: Don't worry, Maurice. I'm ill, too. We can go to the zoo next week. 

- Picture 7: 

Miu: Maurice and Doris are ill, too. They can't go to the zoo. 
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Chit: Good! 

Miu: Good? 

Chit: Yes! You can stay home and go to bed. 

Hướng dẫn dịch: 

- Tranh 1: 

Chit: Good morning, Mill, how are you today? 

Miu: Hello, Chit. I'm not very well. 

- Tranh 2: 

Chit: What's the matter with you? 

Miu: I have a headache, a stomach ache and a fever. 

- Tranh 3: 

Chit: Oh, that's terrible. You should go back to bed. 

Miu: I can't. I have to go out. 

- Tranh 4: 

Chit: Why? 

Miu: Because I'm going to the zoo with Maurice and Doris. 

- Tranh 5: 

Miu: Hello, Miu speaking. 

Maurice: Hello, Miu. It's Maurice here. 

Miu: Hello Maurice. How are you? 

- Tranh 6: 

Maurice: I'm ill. And Doris is ill, too. We can't go to the zoo. I'm sorry. 

Miu: Don't worry, Maurice. I'm ill, too. We can go to the zoo next week. 

- Tranh 7: 
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Miu: Maurice and Doris are ill, too. They can't go to the zoo. 

Chit: Good! 

Miu: Good? 

Chit: Yes! You can stay home and go to bed. 

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi) 

1. No, he isn't. 

2. He has a headache, a stomach ache and a fever. 

3. He's going to the zoo with Maurice and Doris. 

4. No, they can't. 

5. He can stay in bed. 

Unscramble these words from the story. (Sắp xếp các chữ cái trích từ trong bài dưới 

đây thành từ đúng.) 

a. headache b. terrible c. speaking d. because e. matter 

Read and complete. (Đọc và điền vào chỗ trống) 

1. well 2. matter 3. have 4. stay 5. not 

Hướng dẫn dịch: 

A: Hôm nay bạn có khỏe không? 

B: Mình không khỏe lắm. 

A: Có chuyện gì với bạn thế? 

B: Minh bị đau bụng. 

A: Bạn nên nằm trên giường. 

B: Mình không thể. 

A: Tại sao không thể? 

B: Mình phải đi học. 
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Work in pairs. Imagine you are sick. Talk about how you feel. 

Học sinh tự thực hành. 

Read and match. (Đọc và nối) 

Hướng dẫn dịch: 

l.e 2. a 3. b 4. c 5. d 
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